ĐỀ KIỂM TRA SINH HỌC LỚP 12NC

Thời gian làm bài 15 phút

I.LÝ THUYẾT

Câu 1: Phát biểu định luật Hácđi- Vanbéc (2 điểm)

Câu 2: Điều kiện nghiệm đúng của định luật Hácđi- Vanbéc (2 điểm)

II. BÀI TẬP

Câu 1: Cho quần thể: 0,36 AA+ 0,48 Aa+ 0,16 aa =1

a) Tính tần số Alen A = ?; a = ? (1 điểm)
b) Cấu trúc di truyền của quần thể F1 trong trường hợp ngẫu phối ? (1,5 điểm)
c) Cấu trúc di truyền của quần thể F3 trong trường hợp tự phối ? (1,5 điểm)
Câu 2: Một quần thể người có 20000 người trong đó có 2 người bạch tạng (aa). 

a) Tính tần số Alen A = ?; a = ? (1 điểm)
b) Tính số người có kiểu gen dị hợp (1 điểm)
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ĐÁP ÁN MÔN SINH HOC –LỚP 12 (NÂNG CAO)

(15 phút)

I/ Lý Thuyết:

Câu 1. Định luật Hacđi-vanbec

Thành phần kiểu ghen, tần số tương đối của các alen trong làng quần thể ngẩu phối được ổn định qua các thế hệ trong những điều kiện nhất định. (2đ)

Câu 2. Điều kiện nghiêm đúng.

· số lượng cá thể của quần thể lớn, quần thể phải ngẩu phối (0,5đ)

· Tỉ lệ giao tử có sức sống và thụ tinh nhu nhau (0,5đ)

· Tỉ lệ hợp tử có sức sống như nhau (0,5đ)

· Không có chọn lọc tự nhiên, không đột biến, không dị nhập gen (0,5đ) 

II/ Bài Tập:

Câu 1 Cho quần thể 0,36AA + 0,48Aa + 0,16aa = 1

a. T/số A = 0,6 (0,5đ)

               A = 0,4 (0,5đ)

b.   cấu trúc F1 ngẩu phối

               0,36AA + 0,48Aa + 0,16aa = 1  (1,5đ)

c. Cấu trúc F3 tự phối.

 -  Aa  = (½).0,48 = 0,06

 -  AA = 0,36 + (0,48 – 0,06)/2 = 0,57

 -  aa   = 1- (0,06 + 0,57) = 0,37

<=> 0,57AA + 0,06Aa +0,37aa = 1  (1,5đ)

Câu 2:  

a. aa = 2/20.000 =>  a = 0,01 (0,5đ)

                                           A= 1- 0,01 = 0,09 (0,5đ)

b. Số người có kiểu gen di hợp:

2*0,01*20,000 = 396 (người)           (1đ)

(Học sinh có thể giải nhiều cách khác nhau đúng cho điểm tối đa).

